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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học
Tổng số tiết: 35
Lý thuyết: 17,5.........................; Thảo luận thực hành: 17,5..........................; Thực tế môn học:………………………….....
Khoa giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Môi trường
Số điện thoại: .................................................................... ktxhmt.hcma1@gmail.com
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
- Kinh tế phát triển là môn học nghiên cứu và luận giải cơ chế của quá trình tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế. Trên cơ sở vận dụng các nguyên lý phát triển kinh tế, môn học đi vào phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
- Nghiên cứu môn học kinh tế phát triển sẽ góp phần nâng cao nhận thức và phát triển tư duy cho người học trong việc hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế quốc gia, địa phương; vận dụng lý luận để giải thích, đánh giá và giải quyết các vấn đề cụ thể về phát triển kinh tế trong thực tiễn.
- Kinh tế phát triển là môn học thuộc nhóm ngành kinh tế học, nghiên cứu tổng hợp trên các mặt kinh tế - xã hội - môi trường. Vì vậy, môn học có quan hệ mật thiết với các môn học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt là các môn: Kinh tế chính trị, quản lý kinh tế, văn hóa phát triển, xã hội học...
Môn học gồm 06 bài:
1. Tồng quan chung về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững
2. Mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 
3. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
4. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường 
5. Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững
6. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam 
3. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
Cơ sở lý luận và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm phát triển nhanh, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 
- Về kỹ năng: 
+ Đánh giá thực trạng, phát hiện và giải quyết được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
+ Nâng cao kỹ năng quản trị, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.
- Về tư tưởng: 
+ Củng cố niềm tin khoa học vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng trưởng. Phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
+ Sẵn sàng đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về mục tiêu phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG/CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

I. Bài giảng 1
1. Tên chuyên đề: Tồng quan chung về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
[bookmark: _Hlk209001315][bookmark: _Hlk201651302]- Về kiến thức: Nội dung của tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam.
- Về kỹ năng: Phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam/địa phương, ngành.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin và sẵn sàng đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức:
Hiểu được nội dung của tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững; Nắm vững quan điểm, mục tiêu về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
	- Nắm được nội dung tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững.
- Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố (kinh tế và phi kinh tế) ở Việt Nam (địa phương) đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế.
- Nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra trong phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam.
- Đánh giá được những kết quả tích cực, phát hiện được những bất cập, hạn chế, phân tích nguyên nhân  và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững ở địa phương/ngành.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng:
Phát hiện được những vấn đề thực tiễn cần giải quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương/ngành.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Có thái độ rõ ràng, sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện các nội dung trong đường lối của Đảng về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Lý luận Chính trị, H.2026.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2026.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2021.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ ba, BCHTW khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững bao gồm những nội dung như thế nào?
	1. NỘI DUNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
1.1. Tăng trưởng kinh tế
- Tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm về thu nhập thực tế của nền kinh tế trong một thời gian nhất định (thường là một năm).
- Tăng trưởng kinh tế thường được xác định thông qua các thước đo:
+ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP – Gross Domestic Producr)
+ Tổng thu nhập quốc dân (GNI – Gross National Income)
+ Tổng giá trị sản xuất (GO – Gross Output)
- Tăng trưởng kinh tế phản ánh mặt lượng của nền kinh tế. Bản chất của tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên của GDP thực tế trong một thời gian nhất định (thường là một năm)
Để phản ánh mặt chất của tăng trường người ta sử dụng khái niệm chất lượng tăng trưởng: Đó là phạm trù phản ánh trình độ, hiệu quả và tính bền vững của sự tăng trưởng kinh tế, bao gồm các khía cạnh:
+ Cơ cấu kinh tế
+ Năng suất và hiệu quả
+ Bền vững về môi trường
+ Bao trùm và công bằng xã hội
+ Ổn định kinh tế vĩ mô
1.2. Phát triển kinh tế
 - Phát triển kinh tế là sự tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng trưởng kinh tế và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội. 
- Nội dung phát triển kinh tế bao gồm:
+ Tăng trưởng kinh tế ổn định trong dài hạn.
+ Cơ cấu kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tiến bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế.
+ Gia tăng năng lực nội sinh của nền kinh tế.
+ Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
1.3. Phát triển bền vững về kinh tế
- Phát triển bền vững là: quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển là: phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
- Nội dung phát triển bền vững bao gồm: 
+ Phát triển bền vững về kinh tế; 
+ Phát triển bền vững về xã hội; 
+ Phát triển bền vững về môi trường.
- Phát triển bền vững về kinh tế là: Phát triển bền vững về kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ hợp lý, chất lượng cao và ổn định trong thời gian dài, gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả và năng suất, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô mà không gây ra rủi ro khủng hoảng hay làm cạn kiệt các nguồn lực phát triển trong tương lai.
- Nội dung phát triển bền vững về kinh tế bao gồm: 
(1) Tăng trưởng kinh tế ổn định trong dài hạn: 
+ Đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP ổn định, tránh tăng nóng hoặc suy giảm đột ngột.
+ Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
+ Gắn tăng trưởng với chuyển đổi mô hình phát triển, từ chiều rộng (dựa vào khai thác tài nguyên, lao động rẻ) sang chiều sâu (dựa vào tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo).
(2) Sử dụng hiệu quả các nguồn lực:
+ Khai thác, sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên
+ Tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn và tài nguyên.
+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.
(3) Bảo đảm công bằng, bao trùm và hội nhập:
+ Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư.
+ Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức để hướng đến sự bao trùm và thân thiện với môi trường.
+ Mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, tự chủ kinh tế.
(4) Ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính:
+ Duy trì cân đối vĩ mô: ngân sách, cán cân thương mại, nợ công, lạm phát.
+ Phát triển thị trường tài chính lành mạnh, hệ thống ngân hàng an toàn, minh bạch.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực dự báo, điều hành kinh tế.
(5) Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu ngành trên nền tảng khoa học công nghệ theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số
+ Cơ cấu lại ngành, vùng và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
+ Thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp sinh thái – hữu cơ.
+ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế
- Nhóm nhân tố kinh tế gồm:
+ Các nhân tố tác động đến tổng cung và tổng cầu.
+ Các nhân tố tác động đến tổng cầu
- Nhóm nhân tố phi kinh tế bao gồm: 
+ Các thể chế chính trị - kinh tế - xã hội; 
+ Cơ câu dân tộc, tôn giáo; 
+ Đặc điểm văn hóa-xã hội; 
+ Sự tham gia của cộng đồng dân cư.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Thế nào là tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững?
- Để đánh giá thực trạng tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững cần sử dụng những thước đo nào?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, địa phương?
- Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững cần những điều kiện gì?
- Những vấn đề nào cần phải giải quyết để thúc đẩy tăng trưởng, phatsd triển kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác.
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững bao gồm những nội dung như thế nào?
- Đảng ta xác định quan điểm và mục tiêu như thế nào trong tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045?
- Việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương, ngành (nơi đồng chí công tác) đạt được những thành tựu nào? Còn những hạn chế gì? Nguyên nhân của hạn chế là gì? Cần phải làm gì để khắc phục hạn chế đó?
- Những vấn đề nào cần giải quyết để thực hiện tốt đường lối của Đảng về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác?


	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm, đường lối như thế nào về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và bền vững?
	2. QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
2.1. Quan điểm[footnoteRef:1] [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2025), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr. 81-82] 

- Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống hạnh phúc người dân.
- Gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh.
- Khơi thông và giải phóng sức sản xuất, mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính.
- Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài; tập trung chủ yếu cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao phát thải thấp.
2.2. Mục tiêu[footnoteRef:2]  [2:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2025), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tập 1, tr.84 -85.] 

- Mục tiêu tổng quát
+ Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.
+ Hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2030
* Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm trở lên; 
* GDP bình quân đầu người đến 2030 đạt 8.500 USD; * Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP;
* Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%;
* Đóng góp của TFP vào tăng trưởng  trên 55%;
* Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 8,5%/năm;
* Giảm tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm;
* Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP;
* Tổng tích lũy tài sản khoảng 35-36% GDP;
* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân cả giai đoạn khoảng 40% GDP, đầu tư công chiếm 20-22%;
* Tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 18% GDP, bội chi NSNN khoảng 5%
2.3.  Định hướng[footnoteRef:3]  [3:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2025), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tập 1, tr.86 -96, tr. 104- 112, tr.117 - 119] 

- Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực.
- Hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu.
- Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm thực hiện đường lối của Đảng về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững?

	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
3.1. Những vấn đề đặt ra trong thực hiện tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương/ ngành/ đơn vị
- Về chất lượng tăng trưởng kinh tế.
- Về tăng trưởng kinh tế với sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Về tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.
- Về phát huy vai trò động lực của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội.
3.2. Những tình huống thực tiễn cụ thể và cách giải quyết tình huống
- Các tình huống thực tiễn
- Cách giải quyết tình huống
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, bản chất và các dạng tăng trưởng kinh tế
2. Các thước đo chủ yếu dùng để đánh giá tăng trưởng kinh tế
3. Khái niệm, nội dung của chất lượng tăng trưởng kinh tế
4. Bản chất và các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế
6. Cam kết và thực hiện chiến lược phát triển bển vững ở Việt Nam
7. Các chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững
8. Các điều kiện để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Phát hiện các vấn đề (tình huống) ở địa phương/ngành/đơn vị trong thực hiện đường lối của Đảng về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
+ Đưa ra các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.






II. Bài giảng 2: Mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
[bookmark: _Hlk209001404]- Về kiến thức: Nội dung của mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Về kỹ năng: Đánh giá thực trạng, phát hiện những vấn đề cần giải quyết trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin khoa học vào chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức:
Hiểu được cơ sở lý luận về mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	- Phân tích được cơ sở lý luận về đổi mới mô hình tăng trường kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Nhận diện được mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam (địa phương). 
- Luận giải cơ sở khoa học của chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam.
- Nắm vững quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ do Đảng đề ra để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế.
- Đánh giá được những kết quả tích cực, phát hiện được những vấn đề đặt ra và phương hướng, giải pháp giải quyết các vấn đề đó trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
Đánh giá được thực trạng, phát hiện được những vấn đề cần giải quyết trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến và sức lực vào việc xây dựng, thực hiện các chính sách đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/trang cần đọc) 
5.1. Tài liệu phải đọc
1) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội 2026.
2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021.
3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026
4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội Nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
5.2. Tài liệu tham khảo
1) Ban chấp hàng trung ương, Nghị quyết 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư, khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2) Quốc hội: Nghị quyết số: 25/2026/QH16, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030.
3) Quốc hội: Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế  gồm những nội dung như thế nào?
	1. NỘI DUNG CỦA MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CƠ CẤU KINH TẾ
1.1. Nội dung của mô hình tăng trưởng kinh tế
1.1.1. Mô hình tăng trưởng kinh tế và các khía cạnh của mô hình tăng trưởng kinh tế
- Mô hình tăng trưởng kinh tế là cách thức để mỗi quốc gia (hoặc địa phương) đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế
- Mô hình tăng trưởng kinh tế được xem xét trên bốn khía cạnh:
+ Khía cạnh các yếu tố đầu vào
+ Khía cạnh các yếu tố đầu ra
+ Khía cạnh cấu trúc
+ Khía cạnh thể chế kinh tế
- Từ các khía cạnh của mô hình tăng trưởng kinh tế, có thể phân chia thành mô hình tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu.
+ Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng là tăng trưởng dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống như: Tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động trình độ thấp mà không áp dụng nhiều về tiến bộ khoa học và công nghệ;
+ Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu là tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ yếu tố khoa học công nghệ, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, thay đổi cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế.
1.1.2. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 
- Đổi mới mô hình tăng trưởng là đổi mới cách thức tổ chức quá trình tăng trưởng phát triển kinh tế nhằm phát triển nhanh và bền vững.
- Nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng:
+ Đổi mới việc khai thác, huy động sử dụng các yếu tố đầu vào; 
+ Đổi mới mô hình ở khía cạnh đầu ra; 
+ Đổi mới việc xây dựng cấu cấu trúc của nền kinh tế; 
+ Đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế; 
1.2. Nội dung của cơ cấu kinh tế
1.2.1. Cơ cấu kinh tế 
- Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ về tỷ lệ giữa các bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân, phản ánh vị trí, vai trò và tỷ trọng của các ngành, các lĩnh vực và các khu vực kinh tế...trong một thời kỳ nhất định. 
- Nội dung của cơ cấu kinh tế bao gồm: 
+ Cơ cấu ngành kinh tế: Nông nghiệp, Công nghiệp và xây dựng; Dịch vụ; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
+ Cơ cấu vùng kinh tế: Phản ánh sự phân bố các hoạt động kinh tế theo không gian phát triển. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển, mỗi quốc gia có cách phân chia các vùng kinh tế khác nhau.
Hiện nay, Việt Nam được phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Cơ cấu thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra còn đề cập đến: Cơ cấu lao động; cơ cấu đầu tư; cơ cấu công nghệ; cơ cấu xuất nhập khẩu...
1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình thay đổi tỷ trọng, vị trí và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nền kinh tế nhằm hình thành một cơ cấu kinh tế mới hợp lý, năng động, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.
- Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 
+ Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: Xu hướng chung là giảm tỷ trọng GDP và lao động ở ngành nông nghiệp; tăng tỷ trọng GDP và lao động ngành công nghiệp và xây dựng ở giai đoạn đầu; tăng mạnh và liên tục tỷ trong GDP và lao động trong ngành dịch vụ.
+ Chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế: Xu hướng là (i) Hình thành các vùng kinh tế động lực và cực tăng trưởng; (ii) Chuyển dịch chuyên môn hóa sản xuất theo lãnh thổ; (3) Đẩy mạnh liên kết vùng và hoàn thiện hạ tầng kết nối.
+ Chuyển dịch cơ cấu khu vực kinh tế: Xu hướng là (i) Phát huy vai trò của các khu vực kinh tế trên cơ sở lợi thế và chức năng của mỗi khu vực; (ii) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh của các khu vực kinh tế; (iii) Đa dạng hóa các hình thức sở hữu và phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; (iv) Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các khu vực kinh tế; (v) Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
- Cơ cấu lại nền kinh tế là sắp xếp lại, làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế trên một quy mô lớn, toàn diện nhằm hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý, năng động, hiệu quả.
Cơ cấu lại nền kinh tế không tách rời chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà là một bước đột phá nhằm chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế một cách toàn diện.
- Nội dung của cơ cấu lại nền kinh tế bao gồm: 
+ Cơ cấu lại các ngành, vùng, khu vực kinh tế:
* Điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng suất và khả năng cạnh tranh.
* Tổ chức lại không gian phát triển và cơ cấu vùng kinh tế.
* Hoàn thiện cơ cấu khu vực kinh tế theo hướng phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và hợp tác cùng phát triển.
+ Hai là, cơ cấu lại các nguồn lực phát triển: 
* Phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển
* Phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực mới như dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tri thức và công nghệ.
* Nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí và sử dụng tiết kiệm các nguồn lực phát triển.
* Ba là, cơ cấu lại các chủ thể kinh tế:
* Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp theo hướng nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.
* Cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn.
* Nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và liên kết của các chủ thể kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
+ Bốn là, cơ cấu lại thể chế và các loại thị trường: 
* Hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi.
* Phát triển đồng bộ, hiện đại và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại thị trường.
* Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường, đồng thời phát huy vai trò định hướng và điều tiết của Nhà nước.
* Tăng cường liên kết giữa các loại thị trường, bảo đảm sự vận hành thông suốt và nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế.
	 1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Thế nào là mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, mô hình tăng trưởng theo chiều sâu?
- Những ưu điểm, hạn chế của mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, chiều sâu?
- Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gồm những nội dung nào? 
- Sự khác nhau giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế là gì?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thế nào? 
- Khi thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương/đơn vị/ngành nơi đồng chí công tác đang đặt ra những vấn đề gì? Cách giải quyết như thế nào?


	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế? 
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
2.1. Nhận định Đảng về những hạn chế của mô hình tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế ở Việt Nam 
2.1.1. Mô hình tăng trưởng chậm đổi mới, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng chưa cao
- Mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, chưa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo[footnoteRef:4]. [4:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập II, tr.118.] 

- Tăng trưởng kinh tế vẫn dưới múc tiềm năng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp[footnoteRef:5]. [5: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.64] 

- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 5,3%, thấp hơn mức đề ra[footnoteRef:6].  [6: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.65] 

- Hiệu quả sử dụng vốn đầu (ICOR) vẫn còn cao (6,4).
- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực chính cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước[footnoteRef:7]. [7: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.65] 

- Ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát, có mặt còn trầm trọng hơn[footnoteRef:8]. [8: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.65] 

- Việc quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai và nguồn nước hiệu quả chưa cao[footnoteRef:9]. [9: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.65] 

2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu và cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm
- Cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành kinh tế còn chậm, chưa tạo được đột phá[footnoteRef:10]. [10: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.65; tập II, tr.118] 

- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước còn hạn chế; kinh tế tập thể, hợp tác xã phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn yếu; kinh tế tư nhân phát triển thiếu tính bền vững; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa tạo được tác động lan tỏa tới các khu vực kinh tế trong nước[footnoteRef:11].  [11: Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập II, tr.117] 

- Liên kết vùng còn lỏng lẻo, thể chế phát triển, việc kết nối giao thông của các tỉnh trong vùng vẫn còn khó khăn; khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn[footnoteRef:12] [12:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2021, tập II, tr.66] 

2.2. Chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế[footnoteRef:13][footnoteRef:14] [13:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2026, tập I, tr.90-96; tập II, tr.377-378]  [14:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội Nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam] 

- Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 - Xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động, tài nguyên và gia công sang tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động cao;
- Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế cácbon thấp và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới trở thành cấu trúc quan trọng đặc trưng của nền kinh tế.
- Xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ, là trọng tâm để thay thế, thúc đẩy, làm mới các động lực truyền thống.
- Tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực.
- Hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu.
- Đẩy mạnh cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy tăng trường trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, tăng chi cho đầu tư phát triển, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
- Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
- Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng như: Năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu mới, hoá chất, công nghệ số và sinh học. 
- Ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành công nghiệp mới nổi như: Công nghiệp chip bán dẫn, công nghiệp robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến...
- Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hoá, giáo dục, y tế. 
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ. Phát triển các loại hình dịch vụ mới, dịch vụ kết nối có giá trị gia tăng cao, có lợi thế. 
- Phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tài sản số, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, logistics.
- Phát triển kinh tế nhà nước hiệu quả, thật sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế;
- Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế khác giữ vai trò quan trọng.
- Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển vùng
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊNH CƠ CẤU KINH TẾ
3.1. Những vấn đề đặt ra trong thực hiện đổi mới mô hình tăng trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương/đơn vị/ngành
- Việc sử dụng các yếu tố đầu vào cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế.
- Việc nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).
- Về các sản phẩm chủ lực của địa phương (giá trị gia tăng thấp, chủ yếu sản xuất nguyên liệu, sơ chế hoặc gia công; liên kết với thị trường và chuỗi giá trị còn yếu).
- Cơ chế, chính sách và thủ tục của địa phương.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cơ cấu ngành kinh tế; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác.
3.2. Những tình huống thực tiễn cụ thể và cách giải quyết
- Tình huống cụ thể
- Cách giải quyết
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm mô hình tăng trưởng trong lý thuyết
2. Các mô hình lý thuyết về 
3. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991-2010
4. Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Phát hiện các vấn đề (tình huống) ở địa phương/ngành/đơn vị trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
+ Đưa ra các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.


IV. Bài giảng 3
1. Tên chuyên đề: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Về kỹ năng: Phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực hiện đường lối của Đảng về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin khoa học vào đường lối của Đảng về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                             (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	* Về kiến thức:  
Phân tích được vai trò của các nguồn lực đối với phát triển kinh tế; hiểu được cơ chế và nguyên tắc phân bổ nguồn lực; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
	- Phân tích được vai trò của các nguồn lực đối với phát triển kinh tế.
- Hiểu được cơ chế và nguyên tắc phân bổ nguồn lực
- Nắm được quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp do Đảng đề ra nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo.
- Đánh giá được thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam (địa phương, ngành).
- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
- Đề xuất được những giải pháp nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế Việt Nam (địa phương, ngành).
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	* Về kỹ năng:
Đánh giá được thực trạng, phát hiện được những vấn đề cần giải quyết trong thực hiện đường lối của Đảng về nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. 
	
	

	* Về thái độ/Tư tưởng:
Sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến và sức lực vào việc xây dựng, thực hiện các chính sách nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	
	


[bookmark: _Hlk208999737]5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang) 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh, Giáo trình kinh tế phát triển, Nxb Lý luận chính trị, H.2021. 
[bookmark: _Hlk237162968]2. Đảng Cộng sản Việt Nam:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, H.2026
3. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
4. Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 115-KL/TW, ngày 16/01/2025 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019, về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

5.2. Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
2. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
3. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
[bookmark: _Hlk206748656]4. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
6. Nội dung
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nội dung, như thế nào? 
	1. NỘI DUNG HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
1.1. Nhận thức về nguồn lực phát triển 
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò của các nguồn lực 
- Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm các yếu tố vật thể và phi vật thể; trong và ngoài nước, có thể khai thác, sử dụng nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế
- Nguồn lực phát triển có 5 đặc điểm cơ bản:
+ Phân bố không đồng đều
+ Có tính khan hiếm
+ Có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác
+ Có thể thay thế cho nhau
+ Số lượng và chất lượng nguồn lực phụ thuộc vào nhận thức của con người
- Nguồn lực được phân loại dựa vào tính chât hoặc dựa vào xuất xứ:
+ Dựa vào tính chất: có nguồn lực vật chất và phi vật chất
+ Dựa vào xuất xứ: có nguồn lực trong nước và nguồn lực ngoài nước
- Nguồn lực có ba vai trò chủ yếu: 
+ Nguồn lực quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế
+ Nguồn lực là điều kiện để nền kinh tế phát triển chủ động, ổn định
+ Nguồn lực là căn cứ xác định chiến lược, kế hoạch và cơ cấu kinh tế
1.1.2. Cơ chế và nguyên tắc phân bổ nguồn lực
- Cơ chế phân bổ các nguồn lực
+ Phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường là việc phân bổ mà quy mô, phương hướng phân bổ nguồn lực do lợi nhuận chi phối
+ Ưu điểm của phân bổ nuồn lực theo cơ chế thị trường là nguồn lực được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
+ Hạn chế là có thể gây ra những hiệu ứng tiêu cực về xã hội và môi trường như: bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận nguồn lực; phân hóa giàu nghèo; cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
- Phân bổ nguồn lực theo kế hoạch nhà nước: là phương hướng, quy mô phân bổ nuồn lực được xác định theo kế hoạch của nhà nước
+ Ưu điểm là thực hiện được các mục tiêu chủ đích trong quản lý, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực
+ Hạn chế là dễ bị chi phối chủ quan của người ra quyết định; có thể phát sinh tiêu cực
- Nguyên tắc phân bổ nguồn lực
+ Nguyên tắc hiệu quả: Để đạt được hiệu quả cao trong phân bổ, sử dụng các nguồn lực thì phải lấy thị trường làm căn cứ. Nói cách khác, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ và sử dụng các nguồn lực
+ Nguyên tắc tổng thể: Yêu cầu việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực phải đạt được các mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường cũng như tầm nhìn dài hạn. Muốn vậy, cần có sự điều tiết của nhà nước trong phân bổ nguồn lực
+ Nguyên tắc công bằng: Các chủ thể trong nền kinh tế thị trường có quyền lợi và trách nhiệm như nhau trong việc sử dụng các nguồn lực quốc gia. Tránh những sự ưu tiên quá mức đối với những trường hợp cụ thể, dẫn đến làm méo mó môi trường kinh doanh cũng như việc phải loại bỏ tuyệt đối cơ chế xin cho trong phân bổ các nguồn lực.
1.2. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
1.2.1. Nhận thức về khoa học công nghệ 
- Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, được thể hiện thông qua các phát minh, dưới dạng các lý thuyết, định lý, định luật
- Công nghệ là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ, phương tiện...dùng để biến đổi nguồn lực sản xuất thành các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
- Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ
1.2.2. Nhận thức về đổi mới sáng tạo
- Đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra, phát triển và áp dụng những ý tưởng, tri thức, phương pháp, sản phẩm, quy trình hoặc mô hình mới nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho kinh tế – xã hội.
+ Tạo ra cái mới: có thể là sản phẩm, dịch vụ, quy trình, công nghệ, phương thức tổ chức, quản trị hoặc mô hình kinh doanh mới.
+ Áp dụng vào thực tiễn: ý tưởng mới chỉ trở thành đổi mới sáng tạo khi được triển khai, ứng dụng hoặc đưa vào thực tế.
+ Tạo ra giá trị: giá trị có thể thể hiện ở tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh hoặc tạo ra giá trị xã hội, môi trường.
- Các loại hình đổi mới sáng tạo: 
+ Đổi mới sáng tạo về sản phẩm, dịch vụ: tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới hoặc cải tiến đáng kể sản phẩm, dịch vụ hiện có.
+ Đổi mới sáng tạo về quy trình: áp dụng phương pháp sản xuất, cung ứng, phân phối mới hoặc được cải tiến đáng kể.
+ Đổi mới sáng tạo về tổ chức và quản trị: đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, điều hành và phối hợp hoạt động.
+ Đổi mới sáng tạo về mô hình kinh doanh: hình thành hoặc thay đổi cách thức tạo ra, cung cấp và thu nhận giá trị.
+ Đổi mới sáng tạo trong khu vực công và xã hội: đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công, quản trị xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội.
1.2.3. Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với phát triển kinh tế - xã hội
-  Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
+ Tăng năng suất lao động
+ Tạo ra các ngành kinh tế mới
+ Nâng cao năng lực cạnh tranh
- Giải quyết các thách thức toàn cầu
+ Y tế và sức khỏe
+ Tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường
+ Góp phần đảm bảo an ninh lương thực
- Tăng cường an ninh và quản trị xã hội
+ Chuyển đổi số dịch vụ công
+ Củng cố quốc phòng - an ninh
- Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển con người
+ Cải thiện giáo dục
+ Nâng cao mức sống của con người
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Nguồn lực phát triển kinh tế là gì? 
- Nghiên cứu đặc điểm của các nguồn lực nhằm mục đích gì?
- Các nguồn lực có vai trò như thế nào đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế?
2. Câu hỏi sau  giờ lên lớp:
- Thế nào là phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường, cơ chế kế hoạch của Nhà nước?
- Những ưu, nhược điểm của phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường, cơ chế kế hoạch?
- Đảng ta có quan điểm như thế nào trong việc thực hiện nguyên tắc phân bổ nguồn lực?
- Đảng ta có quan điểm như thế nào về phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ?
- Đảng ta có quan điểm như thế nào về khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường?
- Đảng ta có quan điểm như thế nào về huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư?
- Những vấn đề gì cần giải quyết ở Việt Nam (địa phương nơi người học công tác) nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Nhân lực, vốn, tài nguyên thiên nhiên, khoa học và công nghệ?
- Đồng chí làm gì để bảo vệ quan điểm: “Thị trường đóng vai trò quyết định trong  huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực” được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực và phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
2.1. Quan điểm về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
2.1.1. Quan điểm chung[footnoteRef:15]  [15:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019] 

- Quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay để khắc phục các tồn tại, yếu kém của nền kinh tế.
- Đa dạng hoá các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hoá, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.
+ Áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh kinh tế hoá nguồn vật lực, trong đó tập trung vào nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực chất các nguồn lực của nền kinh tế là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường.
2.1.2. Quan điểm về khai thác, sử dụng hiệu quả một số nguồn lực cụ thể
- Đối với nguồn nhân lực:
+ Phát huy nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển[footnoteRef:16]. [16:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Trang 215] 

+ Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp[footnoteRef:17]. [17:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tập 1, Trang 99] 

+ Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới[footnoteRef:18]. [18:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tập 1, Trang 100] 

+ Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược. Có cơ chế, chính sách đặc biệt để phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; chú trọng thu hút các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, nhất là các ngành khoa học cơ bản và các lĩnh vực  đặc biệt quan trọng[footnoteRef:19]. [19:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tập 1, Trang 103] 

- Đối với tài nguyên thiên nhiên[footnoteRef:20]: [20:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tập 1, Trang 110-112
] 

+ Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường.
+ Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất, khoáng sản, thị trường năng lượng; thiết lập và vận hành hiệu quả thị trường các bon trong nước kết nối với thị trường khu vực và thế giới.
+ Chú trọng hợp tác quốc tế trong quản lý và sử dụng nguồn nước bảo đảm lợi ích quốc gia. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế ưu đãi quốc tế phục vụ chuyển đổi xanh, giảm phát thải khi nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
+ Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai.
+ Bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái, đặc biệt là hê sinh thái rừng, hệ sinh thái ngập nước, hệ sinh thái biển, các khu bảo tồn thiên nhiên; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, quý hiếm.
- Đối với nguồn vốn đầu tư: 
+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công thông qua xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn, dài hạn. Ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, tính kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội[footnoteRef:21]. [21:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019] 

+ Hoàn thiện cơ chế phân cấp đầu tư, phân bổ nguồn vốn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm và có chế tài mạnh đối với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu trong các quyết định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm quản lý thống nhất[footnoteRef:22]. [22:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019] 

+ Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia[footnoteRef:23]. [23:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026] 

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn tư nhân: Mở rộng các kênh mới để huy động vốn tư nhân; huy động vốn tư nhân vào các quỹ đầu tư phát triển; khuyến khích mô hình hợp tác và đồng tài trợ; phát triển thị trường vốn tư nhân trung và dài hạn[footnoteRef:24]. [24:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 8/6/2025] 

2.2. Quan điểm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo[footnoteRef:25] [25:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024] 

- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
- Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
- Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.
- Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Xây dựng và triển khai các khung khổ pháp lý, cơ chế chính cách thử nghiệm, thí điểm vượt trội trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển hạ tầng công nghệ quốc gia[footnoteRef:26]. [26:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tập 1, Trang 110-112] 

- Thúc đẩy khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, cụm liên kết đổi mới sáng tạo, các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quỹ đầu tư mạo hiểm, các vườn ươm công nghệ...
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy và ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC VÀ THÚC ĐẨY, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
3.1. Những vấn đề đặt ra
- Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Vấn đề đào tạo và sử dụng lao động.
- Tinh thần đổi mới, học hỏi, ứng dụng công nghệ trong cán bộ, người lao động.
- Cơ chế thu hút, trọng dụng người tài từ bên ngoài vào giải quyết những vấn đề cụ thể.
- Sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường.
-  Sủ dụng vốn nhà nước để dẫn dắt, thu hút các nguồn vốn xã hội.
- Huy động vốn cho những dự án có tính mới, rủi ro cao hoặc thời gian thu hồi vốn dài.
- Việc thử nghiệm công nghệ, mô hình mới.
- Việc liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học, khiến nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3.2. Những tình huống thực tiễn và các giải quyết
- Tình huống cụ thể
- Cách giải quyết tình huống
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại các nguồn lực
2. Thực trạng nguồn lao động Việt Nam và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam
3. Thực trạng khoa học và công nghệ Việt Nam và định hướng, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam
4. Khái niệm và vai trò của vốn với phát triển kinh tế
5. Một số giải pháp chủ yếu về huy động, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư ở Việt Nam
6. Những nhận thức cơ bản về tài nguyên thiên nhiên
7. Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam


 7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Phát hiện các vấn đề (tình huống) ở địa phương/ngành/đơn vị trong huy động và sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy, phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
+ Đưa ra các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.







I. Bài giảng 4
1. Tên chuyên đề: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
2. Số tiết lên lớp: 10
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Nội dung và mối quan hệ của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá thực tiễn triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường ở ngành, địa phương, cơ quan công tác; đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, giải quyết các tình huống phát sinh, kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin và sẵn sàng đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường; Nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức:
Hiểu được nội dung của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường; phân tích được mối quan hệ giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường; Nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
	- Nắm được khái niệm, nội dung của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
- Phân tích được mối quan hệ giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
- Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với bảo vệ môi trường.
- Đánh giá được những kết quả tích cực, phát hiện được những bất cập, hạn chế, phân tích nguyên nhân  và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường ở địa phương/đơn vị/ngành.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng:
Phát hiện được những vấn đề thực tiễn cần giải quyết về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường ở địa phương/ngành.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Nhận thức đúng, đầy đủ vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh với sự phát triển đất nước; có thái độ rõ ràng, sẵn sàng tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào việc thực hiện đường lối của Đảng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với bảo vệ môi trường.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Lý luận Chính trị, H.2026.
2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2026.
3) Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội Nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam
5.2. Tài liệu tham khảo
1) Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.
2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2021.
3) Quốc hội: Luật số 72/2020/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2020 – Luật Bảo vệ môi trường
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường bao gồm những nội dung nào?
	1. NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.1. Chuyển đổi số
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
- Tin học hóa là quá trình ứng dụng máy tính, phần mềm và các phương tiện công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành hoặc chuyên môn nhằm thay thế hoặc hỗ trợ các phương thức làm việc thủ công.
- Số hóa là quá trình chuyển đổi thông tin, dữ liệu từ dạng vật lý hoặc dạng tương tự sang dạng số để có thể được lưu trữ, xử lý, truyền tải và khai thác bằng các thiết bị công nghệ số.
- Số hóa quy trình là việc ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, tự động hóa hoặc tái thiết kế các quy trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
Bản chất của số hóa quy trình là chuyển đổi quy trình, thay đổi cách thức thực hiện công việc, hướng tới tự động hóa và tối ưu hóa hoạt động.
- Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện các hoạt động của tổ chức hoặc xã hội trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và khai thác dữ liệu số nhằm tạo ra giá trị mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và hình thành các mô hình phát triển mới.
1.1.2. Nội dung chuyển đổi số
Thứ nhất, chuyển đổi về nhận thức: Là sự thay đổi trong tư duy và nhận thức của các chủ thể quản lý, tổ chức và cá nhân về vai trò của công nghệ số, dữ liệu số và phương thức hoạt động trên môi trường số.
Đây là quá trình chuyển từ tư duy quản lý truyền thống sang tư duy quản trị dựa trên dữ liệu; từ cách làm việc thủ công sang cách làm việc dựa trên nền tảng số; từ tư duy cục bộ sang tư duy kết nối và chia sẻ.
Thứ hai, chuyển đổi thể chế và phương thức quản trị: Nội dung này bao gồm việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trên môi trường số. 
Thứ ba, chuyển đổi quy trình hoạt động: Bao gồm việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; số hóa các hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường liên thông giữa các bộ phận; đẩy mạnh tự động hóa trong xử lý công việc và cung cấp dịch vụ. 
Thứ tư, phát triển dữ liệu số: Bao gồm việc thu thập, số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.
Thứ năm, phát triển hạ tầng và nền tảng số: Bao gồm phát triển mạng viễn thông, internet băng rộng, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng số và các hệ thống thông tin dùng chung.
Thứ sáu, Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa số: Bao gồm nâng cao kỹ năng số, năng lực sử dụng công nghệ số, năng lực khai thác dữ liệu và khả năng thích ứng với môi trường số cho cán bộ, công chức, người lao động và người dân.
1.1.3. Các trụ cột của chuyển đổi số
Thứ nhất, chính quyền số: 
- Chính quyền số là mô hình chính quyền ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
- Chính quyền số không chỉ đơn thuần là đưa các hoạt động hành chính lên môi trường điện tử mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản trị quốc gia trên cơ sở dữ liệu, tăng cường tính công khai, minh bạch và khả năng tương tác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai: Kinh tế số: 
- Kinh tế số là nền kinh tế dựa chủ yếu vào công nghệ số, dữ liệu số và các nền tảng số để tổ chức các hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý kinh tế nhằm tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.
Trong nền kinh tế số, dữ liệu trở thành một nguồn lực sản xuất quan trọng bên cạnh vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên. Các hoạt động kinh tế ngày càng được thực hiện trên môi trường số, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới và phương thức tạo giá trị mới.
Thứ ba: Xã hội số:
- Xã hội số là xã hội trong đó công nghệ số được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng và khai thác các nền tảng, dịch vụ và dữ liệu số để học tập, làm việc, sản xuất, kinh doanh, giao tiếp và thụ hưởng các dịch vụ xã hội.
- Trong xã hội số, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia và thụ hưởng các thành quả của chuyển đổi số. Mục tiêu của xã hội số là nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với các lợi ích do công nghệ số mang lại.
1.2. Chuyển đổi xanh 
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
- Tăng trưởng xanh: 
Tăng trưởng xanh là mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu, qua đó bảo đảm sự phát triển bền vững.
Nói cách khác, tăng trưởng xanh là quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, hướng tới sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
- Kinh tế xanh: 
Kinh tế xanh là nền kinh tế phát triển theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm phúc lợi xã hội.
- Chuyển đổi xanh:
+ Chuyển đổi xanh là quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động kinh tế, xã hội và phương thức phát triển theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hướng tới phát triển bền vững.
- Đặc trưng của chuyển đổi xanh:
+ Là quá trình chuyển đổi toàn diện: Chuyển đổi xanh diễn ra trên tất cả các lĩnh vực như sản xuất, tiêu dùng, năng lượng, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, quản trị nhà nước và đời sống xã hội.
+ Gắn chặt với đổi mới mô hình tăng trưởng: Mục tiêu không chỉ là giảm ô nhiễm môi trường mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
+ Lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm động lực: Các công nghệ sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và công nghệ số giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh.
+ Hướng tới phát thải thấp và phát triển bền vững: Đây là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
+ Đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội: Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân đều là chủ thể của quá trình chuyển đổi xanh.
- Nội dung chuyển đổi xanh
Một là, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững:
+ Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. 
+ Chuyển từ dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. 
+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
Hai là, chuyển từ nền kinh tế phát thải cao sang phát thải thấp - xanh hóa các ngành và lĩnh vực kinh tế:
+ Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ.
+ Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao. 
+ Thúc đẩy xây dựng xanh, giao thông xanh, du lịch xanh. 
+ Khuyến khích các mô hình sản xuất và kinh doanh thân thiện với môi trường.
Ba là, chuyển đổi cơ cấu năng lượng theo hướng xanh:
+ Giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 
+ Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. 
+ Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 
+ Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất và đời sống.
Bốn là, chuyển từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn:
+ Sử dụng hiệu quả tài nguyên trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. 
+ Tăng cường tái sử dụng, tái chế và thu hồi tài nguyên. 
+ Giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. 
+ Hình thành các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Năm là, chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng xanh và lối sống xanh: 
+ Thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng. 
+ Khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ xanh. 
+ Tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. 
+ Xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm.
1.3. Bảo vệ môi trường
1.3.1. Các khái niệm
- Môi trường: Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.
- Bảo vệ môi trường: là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
1.2.2. Nội dung bảo vệ môi trường
Thứ nhất, phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đến môi trường
+ Xây dựng và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. 
+ Đánh giá tác động môi trường đối với các chương trình, dự án phát triển. 
+ Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. 
+ Áp dụng công nghệ sạch và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. 
+ Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân. 
Thứ hai, kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường
+ Kiểm soát ô nhiễm không khí. 
+ Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. 
+ Kiểm soát ô nhiễm đất. 
+ Thu gom, phân loại và xử lý chất thải. 
+ Khắc phục các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái môi trường. 
+ Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống. 
Thứ ba, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:
+ Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên. 
+ Bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm. 
+ Bảo tồn nguồn gen. 
+ Quản lý và phát triển hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên. 
+ Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. 
Thứ tư sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
+ Khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ và tái tạo tài nguyên. 
+ Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, nguồn nước, khoáng sản và tài nguyên rừng. 
+ Hạn chế khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
+ Khuyến khích tái sử dụng và tái chế tài nguyên. 
Thứ năm, thích ứng với biến đổi khí hậu.
+ Đánh giá, dự báo rủi ro khí hậu.
+ Thích ứng trong quy hoạch và phát triển hạ tầng.
+ Thích ứng trong quản lý tài nguyên và sản xuất.
+ Phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
+ Nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái.
1.4. Mối quan hệ giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
1.4.1. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau
- Chuyển đổi số tạo ra các công cụ, công nghệ và phương thức quản trị mới, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, kiểm soát phát thải và giám sát môi trường. 
- Chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường tạo động lực, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với quá trình chuyển đổi số theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. 
- Ba quá trình này không tồn tại tách biệt mà có sự tương tác, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
1.4.2. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là kết quả của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
- Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và kiểm soát ô nhiễm. 
- Chuyển đổi xanh hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. 
- Những kết quả đạt được từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đều góp phần bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường. 
1.4.3. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường thống nhất trong mục tiêu phát triển bền vững
- Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường đều hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
- Chuyển đổi số tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị. 
- Chuyển đổi xanh thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển theo hướng bền vững. 
- Bảo vệ môi trường bảo đảm nền tảng sinh thái cho sự phát triển lâu dài. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Thế nào là tin học hóa, số hóa, số hóa quy trình và chuyển đổi số.
- Chuyển đổi số bao gồm những nội dung nào?
- Chuyển đổi số ở Việt Nam bao gồm những trụ cột nào? 
- Thế nào là tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và chuyển đổi xanh?
- Những tình huống nào phát sinh trong thực hiện đường lối của Đảng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường ở địa phương/đơn vị/ngành?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường như thế nào? 
- Những vấn đề đặt ra và cách giải quyết trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường ở địa phương/đơn vị/ngành nơi đồng chí công tác?

	Câu 2: Đảng Cộng sản  Việt Nam có quan điểm, đường lối  như thế nào về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường?
	2. QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển đổi số[footnoteRef:27] [27:  Thủ tướng Chính phủ: QĐ số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”] 

2.1.1. Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số
- Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi tư duy, nhận thức và phương thức quản trị, sau đó mới là ứng dụng công nghệ.
- Nhận thức đúng tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị; khắc phục tư tưởng ngại đổi mới, sợ thay đổi.
- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức giữ vai trò quyết định trong việc dẫn dắt, tạo động lực và tổ chức thực hiện chuyển đổi số.
- Nâng cao nhận thức số cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân; hình thành văn hóa số, kỹ năng số và tư duy số.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi số trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân.
2.1.2. Người dân là trung tâm của chuyển đổi số
- Mọi hoạt động chuyển đổi số phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy sự hài lòng và lợi ích của người dân làm thước đo hiệu quả.
- Người dân vừa là trung tâm thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia và đồng hành trong quá trình chuyển đổi số.
- Phát triển các dịch vụ số thiết thực, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của người dân trong các lĩnh vực như hành chính công, y tế, giáo dục, tài chính, thương mại...
- Thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền và các nhóm dân cư; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.
- Nâng cao kỹ năng số, phổ cập tri thức số để người dân chủ động khai thác các tiện ích của môi trường số, tham gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của người dân trong môi trường số.
2.1.3. Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số
- Hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ rào cản, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số.
- Thể chế cần đi trước một bước, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới và ứng dụng công nghệ số.
- Công nghệ số là công cụ tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.
- Phát triển, làm chủ và ứng dụng các công nghệ số tiên tiến (AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, blockchain...) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Kết hợp hài hòa giữa đổi mới thể chế với đổi mới công nghệ; thể chế tạo môi trường phát triển, công nghệ tạo động lực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị.
- Khuyến khích hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ số.
[bookmark: khoan_5_3]2.1.4. Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả
- Nền tảng số là hạ tầng dùng chung, tạo môi trường kết nối, chia sẻ dữ liệu và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
- Phát triển các nền tảng số quốc gia, nền tảng số ngành và địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.
- Ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung nhằm tránh đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai.
- Thúc đẩy kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức; khai thác hiệu quả dữ liệu để nâng cao chất lượng quản trị và cung cấp dịch vụ.
- Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu, phát triển và làm chủ các nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.
- Phát triển hệ sinh thái nền tảng số mở, bảo đảm khả năng tích hợp, mở rộng và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.
2.1.5. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số
- An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin số, tạo môi trường số an toàn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng phải được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác các hệ thống số; không phải là khâu bổ sung sau khi triển khai.
- Bảo vệ dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng và dữ liệu quốc gia; tăng cường quản trị rủi ro và ứng phó với các nguy cơ mất an toàn thông tin.
- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tấn công mạng, lừa đảo trên không gian mạng và các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân; xây dựng văn hóa an toàn trên không gian số.
- Phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp an ninh mạng; tăng cường năng lực tự chủ về công nghệ và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
2.1.6. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
- Chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị giữ vai trò quyết định trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số.
- Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ chuyển đổi số.
- Huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình chuyển đổi số.
- Khuyến khích hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số và các dịch vụ số.
- Phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ số và các tổ chức chính trị - xã hội trong phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số.
2.2. Quan điểm của Đảng về chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
2.2.1. Chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường là định hướng chiến lược nhằm thực hiện mô hình tăng trưởng mới và phát triển bền vững
- Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; Kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái"[footnoteRef:28]. [28:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr117, Hà Nội 2021] 

- Xây dựng môi trường sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng; cải thiện chất lượng môi trường sống, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội phát triển trong khả năng chịu tải của môi trường; các hệ sinh thái quan trọng được bảo vệ, phục hồi, phát triển; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng chủ động, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, phục hồi nhanh; quản trị tài nguyên, môi trường sinh thái dựa trên nền tảng số, dữ liệu liên thông, giám sát theo thời gian thực[footnoteRef:29]. [29:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội Nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam] 

- Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, quyết định sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội[footnoteRef:30]. [30:  Quốc hội: Luật số 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường] 

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước[footnoteRef:31]. [31:  ĐCSVN: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường] 

2.2.2. Chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, gắn với hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng
- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số[footnoteRef:32]. [32:  Thủ tướng Chính phủ: QĐ số 1658/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021, Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050] 

- Chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia[footnoteRef:33]. [33:  Thủ tướng Chính phủ: QĐ số 1658/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021, Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050] 

- Xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới[footnoteRef:34]. [34:  Thủ tướng Chính phủ: QĐ số 1658/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021, Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050  ] 

2.2.3. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
- Khoa học, công nghệ là cơ sở để hình thành các giải pháp xanh. Thông qua nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến, nhiều công nghệ sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo được phát triển, góp phần giảm khai thác tài nguyên, hạn chế phát sinh chất thải và cắt giảm phát thải khí nhà kính.
- Đổi mới sáng tạo tạo ra các mô hình phát triển mới phục vụ chuyển đổi xanh. Không chỉ đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo còn bao gồm đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, tổ chức sản xuất và tiêu dùng theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.
- Chuyển đổi số tạo ra phương thức quản trị mới đối với tài nguyên và môi trường. Dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống giám sát thông minh và các nền tảng số cho phép theo dõi, phân tích và dự báo chất lượng môi trường, kiểm soát phát thải, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.
2.2.4. Chuyển đổi xanh phải bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội với bảo vệ môi trường; là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
- Chuyển đổi xanh phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. 
- Gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh[footnoteRef:35] [35:  ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV, Nxb CTQGST, Hà Nội 2026, tập 1, trang 83] 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh[footnoteRef:36] [36:  Thủ tướng Chính phủ: QĐ số 1658/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021, Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050] 

- Trong chuyển đổi xanh, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo thể chế và chính sách, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong đổi mới công nghệ và sản xuất xanh, người dân là chủ thể thực hiện, hình thành lối sống và tiêu dùng bền vững.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để giải quyết các vấn đề đặt ra khi thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
3.1. Những vấn đề đặt 
- Việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, địa phương.
- Trong lựa chọn mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên giữa phát triển kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.
- Về nguồn lực (kinh phí, nhân lực, công nghệ) để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
- Việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương hoặc giữa các phòng, ban của cơ quan.
- Về tâm lý, năng lực số và kỹ năng quản trị sự thay đổi của cán bộ, công chức.
- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; xử lý các thủ tục hành chính.
- Sự tham gia của doanh nghiệp và người dân trong các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
- Trong kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
3.2. Những tình huống thực tiễn cụ thể và cách giải quyết
- Tình huống cụ thể
- Cách giải quyết tình huống
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, nội dung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
2. Qan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Phát hiện các vấn đề (tình huống) ở địa phương trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
+ Đưa ra các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.









III. Bài giảng 5
1. Tên chuyên đề: Đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 
- Về kiến thức: Nội dung bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững.
- Về kỹ năng: Phân tích, nhận diện những vấn đề đặt ra và cách xử lý trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững ở địa phương/ ngành.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin khoa học vào đường lối của Đảng về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững; nâng cao ý thức trách nhiệm và sự chủ động trong thực hiện chủ trương, chính sách về tiến bộ và công bằng xã hội; có thái độ đúng đắn, tỉnh táo và có cơ sở lý luận, thực tiễn trong nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của Việt Nam về tiến bộ và công bằng xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	CHUẨN ĐẦU RA                                                             (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	* Về kiến thức:
- Về kiến thức:
+ Trình bày và giải thích được nội dung của bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội
+ Trình bày và giải thích được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững.
	- Trình bày, giải thích được nội dung của bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội 
- Trình bày được và giải thích đúng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững.
- Nhận diện và phân tích được các vấn đề thực tiễn về tiến bộ và công bằng xã hội tại địa phương/ngành/lĩnh vực.
- Đề xuất được giải pháp phù hợp với vấn đề thực tiễn và chức trách, nhiệm vụ được giao trên cơ sở vận dụng các quan điểm của Đảng về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
- Thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng về bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.
- Thể hiện sự sẵn sàng tham gia, đề xuất và thực hiện các giải pháp trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Nhận diện và phản bác được quan điểm sai trái, xuyên tạc về tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam bằng các lập luận có cơ sở lý luận và thực tiễn.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích được những vấn đề, bất cập và thách thức trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phạm vi địa phương, ngành hoặc lĩnh vực công tác.
+ Đề xuất được các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thể hiện sự tin tưởng và đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững; có trách nhiệm và sẵn sàng chủ động tham gia thực hiện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.
+ Có thái độ đúng đắn, khách quan và có cơ sở lý luận, thực tiễn trong nhận diện, đánh giá và phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của Việt Nam về tiến bộ và công bằng xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang) 
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2026). Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2025). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tập II. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật. Hà Nội. Tr.63
5.2. Tài liệu nên đọc
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2019). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ Đổi mới, Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX). Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tr.85, 561, 648, 712.
2. Nguyễn Phú Trọng (2022). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia sự thật. Hà Nội, Tr.20 – 22, Tr.26 – 27.
6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững bao gồm những nội dung nào?
	1. NỘI DUNG BẢO ĐẢM TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1.1. Bản chất tiến bộ xã hội; công bằng xã hội
- Tiến bộ xã hội
+ Tiến bộ xã hội là là một phạm trù dùng để chỉ quá trình phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao. 
+ Tiến bộ xã hội sẽ dẫn đến sự thay thế hình thái kinh tế xã hội này bằng hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn.
+ Tiêu chuẩn tối cao của tiến bộ xã hội là trình độ giải phóng con người – là sự phát triển tự do và toàn diện cho mỗi thành viên trong xã hội.
- Công bằng xã hội
+ Công bằng xã hội là phạm trù dùng để chỉ sự đối xử hợp lý nhất với mỗi cá nhân, nhóm người, được đại đa số thành viên trong xã hội thừa nhận
+ Công bằng xã hội được xét trên nhiều yếu tố: kinh tế, chính trị, văn hóa...
+ Công bằng xã hội là sự kết hợp giữa công bằng theo chiều ngang và công bằng theo chiều dọc.
* Công bằng theo chiều ngang là sự đối xử như nhau với những người giống nhau.
* Công bằng theo chiều dọc là sự đối xử khác nhau với những người khác nhau.
1.2. Nội dung bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững
- Nâng cao mức sống dân cư: 
+ Nâng cao mức sống dân cư là đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất, tinh thần của người dân, bao gồm:
+ Nâng cao thu nhập
+ Thay đổi cơ cấu tiêu dùng nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu của con người
+ Cải thiện điều kiện làm việc 
+ Nâng cao điều kiện sinh hoạt văn hóa, tinh thần, đảm bảo sức khỏe…
- Nâng cao trình độ phát triển con người: 
+ Nâng cao trình độ phát triển con người là quá trình thay đổi mọi mặt của con người theo hướng tiến bộ, bao gồm: hoạt động, nhu cầu, năng lực, cá tính và các quan hệ xã hội… của con người.
+ Điều kiện để nâng cao trình độ phát triển con người là: phải đảm bảo tăng trưởng nhanh với chất lượng tăng trưởng cao; chuyển hóa kết quả tăng trưởng kinh tế đến các vấn đề văn hóa - xã hội thông qua việc đầu tư phát triển giáo dục, phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân...
+ Trình độ phát triển con người được phản ảnh thông qua chỉ số phát triển con người (HDI)
- Thực hiện giảm nghèo
+ Là việc nâng cao mức sống cho người nghèo vượt qua chuẩn nghèo ở mỗi giai đoạn cụ thể. 
+ Để thực hiện giảm nghèo bền vững, cần tạo điều cho người nghèo tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển, và phát huy năng lực bản thân. 
+ Để đánh giá kết quả giảm nghèo, thường có hai cách tiếp cận: nghèo đơn chiều và nghèo đa chiều.
- Thực hiện công bằng về cơ hội và hưởng thụ thành quả phát triển
+ Là quá trình bảo đảm mọi người được tiếp cận và có cơ hội tương đối bình đẳng trong việc sử dụng các nguồn lực, tham gia vào các hoạt động phát triển và phát huy năng lực của mình; đồng thời được thụ hưởng hợp lý những thành quả do quá trình phát triển kinh tế – xã hội tạo ra, phù hợp với mức độ đóng góp và nhu cầu chính đáng của mỗi người.
+ Hiện nay, việc đánh giá công bằng về cơ hội và hưởng thụ thành quả phát triển vẫn chủ yếu đánh giá thông qua công bằng về lợi ích, mà trước hết là lợi ích kinh tế.
+ Các chỉ số đánh giá thường được sử dụng gồm: Hệ số Gini (G); Hệ số giãn cách thu nhập; Tiêu chuẩn bốn mươi phần trăm...
1.3. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
- Tác động tích cực giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
+ Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
+ Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
- Tác động tiêu cực (có thể xẩy ra) giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội
+ Quá đề cao mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến những hậu quả về xã hội, môi trường: Phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập gia tăng; Bất ổn xã hội; Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường
+ Quá đề cao mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội trong điều kiện tiềm lực kinh tế của nhà nước hạn hẹp sẽ làm ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng kinh tế
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Đồng chí hiểu như thế nào là tiến bộ xã hội, công bằng xã hội? Mối quan hệ giữa tiến bộ xã hội và công bằng xã hội là gì?
- Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững là thực hiện những nội dung nào?
- Việt Nam đạt được thành tựu gì trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững?
2. Câu hỏi sau  giờ lên lớp:
- Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững?
- Nhận diện, phân tích các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện quan điểm của Đảng về tiến bộ, công bằng xã hội ở địa phương. Đề xuất giải pháp. 
- Đồng chí làm gì để bảo vệ luận điểm: “Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển thể hiện tính ưu việt của xã hội ở Việt Nam”?


	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
2.1. Quan điểm về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững[footnoteRef:37]  [37:  Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 39; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, trang 113] 

- Về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội: 
+ Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường là một trong mười mối quan hệ lớn cần phải nắm vững và xử lý tốt. 
+ Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngay từ đầu, trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. 
- Về cách thức thực hiện công bằng xã hội: 
+ Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn cả khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình...
+ Công bằng xã hội được thể hiện qua việc cơ hội lựa chọn và tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh; công bằng trong việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất như: vốn, tư liệu sản xuất, đất đai, công nghệ...; công bằng trong phân phối kết quả sản xuất bao gồm phân phối lần đầu và phân phối lại
+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo. Thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp dân cư
- Về hình thức phân phối: 
+ Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình
+ Đảng ta chủ trương thực hiện công bằng trong phân phối bao gồm: phân phối thu nhập, lợi nhuận dựa trên mức đóng góp về các nguồn lực và hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh; phân phối lại thông qua chính sách điều tiết, chính sách phúc lợi xã hội để thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các đối tượng, tầng lớp yếu thế trong xã hôi; đặc biệt phân phối cơ hội, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực bản thân.
- Về huy động nguồn lực để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội: 
+ Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong huy động các nguồn lực.
+ Khuyến khích mọi người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp.
+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân hậu, thủy chung.
2.2. Kết quả thực hiện dường lối của Đảng về đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững
2.2.1. Những thành tựu đạt được
- Quan điểm của Đảng về tiến bộ và công bằng xã hội từng bước được thể chế hóa và ngày càng hoàn thiện
+ Hệ thống chính sách xã hội ngày càng toàn diện, bao quát các lĩnh vực chủ yếu như việc làm, giảm nghèo, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội, giáo dục, y tế, nhà ở, chính sách đối với người có công, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Nguyên tắc gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội được thể hiện rõ hơn trong hoạch định chính sách, từng bước chuyển từ cách tiếp cận coi chính sách xã hội chủ yếu là chính sách hỗ trợ sang coi đây là một bộ phận của quá trình phát triển.
+ Cơ chế phân bổ nguồn lực cho thực hiện chính sách xã hội được quan tâm hơn, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò quan trọng, đồng thời huy động nguồn lực xã hội.
+ Thể chế về bảo đảm cơ hội tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ xã hội cơ bản được mở rộng, hướng tới các nhóm yếu thế và các địa bàn còn khó khăn.
- Kinh tế tăng trưởng khá cao tạo nền tảng và nguồn lực cho thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
+ Kinh tế tăng trưởng tương đối cao và ổn định trong thời gian dài; Quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người và năng lực sản xuất được nâng lên.
+ Tăng trưởng kinh tế góp phần tạo việc làm, thu nhập và nâng cao mức sống của người dân.
+ Thành quả tăng trưởng từng bước được chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển xã hội.
+ Mức độ gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngày càng được thể hiện rõ trong kết quả phát triển.
- Xóa đói, giảm nghèo là điểm nổi bật, khoảng cách về mức sống, về trình độ phát triển được thu hẹp đáng kể.
+ Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật: tỷ lệ nghèo giảm nhanh, chuyển mạnh sang giảm nghèo đa chiều, bền vững; đời sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người nghèo được cải thiện.
+ Mức sống của người dân được nâng lên: nhất là các nhóm thu nhập thấp, vùng khó khăn; điều kiện nhà ở, giáo dục, y tế, nước sạch, hạ tầng từng bước được cải thiện.
+ Khoảng cách về trình độ phát triển được thu hẹp: ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; kết cấu hạ tầng và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản được cải thiện.
- Trình độ phát triển con người không ngừng được cải thiện
+ Thu nhập và mức sống của người dân được nâng lên, tạo điều kiện cải thiện năng lực và cơ hội phát triển con người.
+ Giáo dục, đào tạo có bước phát triển, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao.
+ Chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, tuổi thọ và số năm sống khỏe tăng.
+ Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao, các điều kiện phát triển toàn diện con người được quan tâm.
+ Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện cả về giá trị lẫn thứ hạng. 
- Hệ thống an sinh xã hội ngày càng được mở rộng và hòn thiện
+ Độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân.
+ Chính sách trợ giúp xã hội ngày càng bao phủ rộng hơn, quan tâm các nhóm yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.
+ Chính sách đối với người có công được thực hiện tốt, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội.
+ Khả năng ứng phó với các rủi ro, cú sốc xã hội được tăng cường, góp phần bảo đảm đời sống người dân.
- Công bằng xã hội được đảm bảo ngày càng tốt hơn
+ Cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng được mở rộng.
+ Khoảng cách về cơ hội phát triển giữa các nhóm dân cư, vùng miền từng bước được cải thiện.
+ Quyền và lợi ích của các nhóm yếu thế ngày càng được quan tâm, bảo vệ.
+ Bình đẳng giới có nhiều tiến bộ, vai trò, vị thế và sự tham gia của phụ nữ trong đời sống kinh tế – xã hội được nâng lên.
2.2.2. Những tồn tại, hạn chế
- Thể chế, chính sách về tiến bộ và công bằng xã hội còn chưa đồng bộ, hiệu quả thực thi chưa cao
+ Một số chính sách còn chồng chéo, thiếu tính liên thông, chưa theo kịp những biến đổi của kinh tế - xã hội.
+ Nguồn lực và cơ chế thực hiện một số chính sách chưa phù hợp, dẫn đến hiệu quả chưa đồng đều.
+ Tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế, chính sách chưa đến được đầy đủ, kịp thời với các đối tượng thụ hưởng.
+ Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động chính sách còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
- Tăng trưởng kinh tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển, chưa tạo được nền tảng đủ mạnh để giải quyết đồng thời các vấn đề kinh tế và xã hội.
+ Tăng trưởng còn gây ra một số hiệu ứng tiêu cực về xã hội và môi trường.
- Giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chênh lệch về mức sống và trình độ phát triển giữa các nhóm, vùng còn lớn
+ Giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn hiện hữu.
+ Chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư, vùng miền còn lớn, khả năng tích lũy và cải thiện thu nhập của nhóm thu nhập thấp còn hạn chế.
+ Khoảng cách về điều kiện và cơ hội phát triển ở một số địa bàn còn đáng kể.
- Chất lượng phát triển con người chưa đồng đều, một số chỉ tiêu còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển
+ Chất lượng giáo dục, đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng và nhóm dân cư.
+ Khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế còn chênh lệch, nhất là ở vùng khó khăn.
+ Chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng lao động chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và phát triển mới.
- Hệ thống an sinh xã hội còn những khoảng trống, mức độ bao phủ và khả năng bảo đảm trước các rủi ro chưa đồng đều
+ Độ bao phủ của một số chính sách an sinh còn hạn chế, nhất là bảo hiểm xã hội.
+ Khả năng bảo vệ người dân trước các rủi ro mới như mất việc làm, già hóa dân số, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu còn hạn chế.
+ An sinh xã hội ở một số địa bàn, nhóm dân cư chưa thực sự ổn định và bền vững.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực hiện đường lối của Đảng về bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững?
	NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ BẢO ĐẢM TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
3.1. Những vấn đề đặt ra
- Hiện tượng tái nghèo, do sinh kế thiếu bền vững, khả năng tiếp cận thị trường hạn chế.
- Nguồn lực giảm nghèo phân tán, dàn trải, trong khi nhu cầu hỗ trợ ở các địa bàn nghèo còn rất lớn.
- Về đầu tư hạ tầng cho vùng khó khăn được và tác động đối với việc làm và thu nhập, hiệu quả giảm nghèo bền vững.
- Khả năng tiếp cận chính sách của vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Việc phối hợp thực hiện chính sách chưa đồng bộ, làm giảm hiệu quả và tính kịp thời của chính sách.
- Những vấn đề mới xuất hiện do già hóa dân số nông thôn, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và biến động việc làm.
- Xung đột giữa yêu cầu thúc đẩy dự án phát triển kinh tế với bảo đảm sinh kế, việc làm và quyền lợi của người dân.
3.2. Những tình huống thực tiễn và cách giải quyết
- Những tình huống cụ thể
- Cách giải quyết tình huống
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm tiến bộ xã hội, công bằng xã hội
2. Các thước đo tiến bộ và công bằng xã hội
3. Khái quát tình hình thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam
4. Định hướng và giải pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Phát hiện các vấn đề (tình huống) ở địa phương/ngành/đơn vị trong bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển bền vững ở địa phương/ngành/đơn vị.
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
+ Đưa ra các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.


VI. Bài giảng 6
1. Tên chuyên đề: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị cho học viên: 
- Về kiến thức: Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
- Kỹ năng: Phát hiện những vấn đề cần giải quyết trong thực hiện đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
- Thái độ: Củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, niềm tin khoa học vào đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học 
	CHUẨN ĐẦU RA                                                                                              (Sau khi kết thúc bài giảng này                                                               học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức:
Nắm vững vị trí, vai trò và xu hướng vận động, phát triển của nông nghiệp, dân và nông thôn; Quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam hiện nay.
	- Phân tích được những xu hướng vận động của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
- Nắm vững quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam (địa phương)
- Tổ chức thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
- Phản biện và tư vấn xây dựng chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.
	- Viết thu hoạch
- Thi viết
- Thi vấn đáp nhóm

	-  Về kỹ năng: 
Đánh giá được thực trạng, phát hiện được những vấn đề cần giải quyết trong thực hiện đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	
	

	* Về thái độ/Tư tưởng:
Sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến và sức lực vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	
	


[bookmark: _Hlk209000618]5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang) 
5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh, Giáo trình kinh tế phát triển, Nxb Lý luận chính trị, H.2021
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2021, H.2021. Tập I, tr. 44, 113 ; Tập II, tr. 107-108.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 19- NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022: Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
2. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022: Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, H.2026



6. Nội dung 
	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí, vai trò và xu hướng phát triển như thế nào?
	1.1. Vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội
- Nhận diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn 
+ Nông nghiệp
+ Nông dân 
+ Nông thôn
- Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
+ Nông nghiệp
+ Nông dân 
+ Nông thôn
1.2. Xu hướng vận động, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn
- Xu hướng phát triển nông nghiệp
+ Nông nghiệp công nghệ cao
+ Nông nghiệp hữu cơ
+ Khởi nghiệp, sáng tạo trong nông nghiệp
+ Nông nghiệp sinh thái
- Xu hướng phát triển giai cấp nông dân văn minh
+ Nông dân chuyên nghiệp
+ Nông dân phát triển toàn diện
+ Nông dân là chủ thể thực sự của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Xu hướng phát triển nông thôn hiện đại
+ Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
+ Kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng hiện đại
+ Gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Thế nào là nông nghiệp, nông dân, nông thôn?
- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có đặc điểm, vai trò như thế nào?
- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời gian qua đạt được những thành tựu nào?
- Những khó khăn, thách thức trong phát triển nông nghiệp  nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay là gì?
2. Câu hỏi sau  giờ lên lớp:
- Làm rõ quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”
- Đảng ta có quan điểm như thế nào về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn?
- Đồng chí hãy chỉ ra những bất cập, hạn chế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác và đề xuất giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế đó?
- Việc phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, nông dân văn minh và nông thôn hiện đại ở địa phương đồng chí công tác đang đặt ra những vấn đề gì và giải quyết như thế nào?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn?
	2. QUAN ĐIỂM ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
2.1. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
- Chỉ thị 100 – CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư TW Đảng chủ trương khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp
- Đại hội VI: Nông nghiệp là mặt trện hàng đầu; thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: Lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.
- Nghị quyết 10 – NQ/TW ngày 05/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp: Xác lập chức năng kinh tế của hộ gia đình nông dân.
- Đại hội VII: Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, phát triển toàn diện kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu; tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
- Đại hội IX: Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010; Xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Xác định vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xác định mục tiêu và 08 giải pháp, nhiệm vụ lớn.
- Đại hội XI: Cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.
- Đại hội XI: Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
- Đại hội XIII: Xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam theo hướng nông nghiệ sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.
2.2. Quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn[footnoteRef:38]  [38:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022] 

- Quan điểm về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn
+ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
+ Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
+ Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. 
+ Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.
- Về phương hướng phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn
+ Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái.
+ Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
+ Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
+ Chú trọng xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tiếp cận các dịch vụ của đô thị. 
+ Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
+ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn cần chú trọng phát triển hài hoà, đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, gắn với cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông dân và cư dân nông thôn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các địa bàn chiến lược trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.
+ Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho nhân dân. 
+ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nguồn lực của đất nước phải tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bảo đảm phát triển hài hoà giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền, địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". 
- Quan điểm về trách nhiệm xã hội đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
+  Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
+ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.
2.3. Những nhiệm vụ, giài pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn[footnoteRef:39]  [39:  Đảng CSVN: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022
] 

- Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn
- Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng
- Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn-
- Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá
- Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
- Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn
- Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai
- Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực hiện đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn?
	3. VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
3.1. Những vấn đề đặt ra
- Vê tích tụ, tập trung ruộng đất và hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.
- Trong liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị, tình trạng được mùa mất giá, thiếu đầu ra ổn định vẫn xảy ra.
- Về hiệu quả của đầu tư sản xuất nông nghiệp do chi phí cao, thị trường bất ổn và giá cả thấp.
- Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp với việc theo kịp tín hiệu thị trường.
- Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đặc biệt ở hộ sản xuất nhỏ.
- Tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và suy thoái tài nguyên, đối với nông nghiệp và sinh kế của nông dân.
- Đất nông nghiệp bị thu hẹp hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa.
- Lao động trẻ rời nông thôn, làm việc tại đô thị và khu công nghiệp.
- Chênh lệch về thu nhập, việc làm và tiếp cận dịch vụ giữa nông thôn và đô thị còn lớn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Hạ tầng và dịch vụ nông thôn chưa đồng đều, nhất là giao thông, y tế, giáo dục, nước sạch, xử lý rác thải và hạ tầng số.
- Xây dựng nông thôn mới còn khó khăn về sinh kế, nâng cao thu nhập và duy trì các tiêu chí sau đạt chuẩn còn khó khăn.
- Ô nhiễm môi trường nông thôn từ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, làng nghề và rác thải sinh hoạt còn phổ biến ở một số địa bàn.
3.2. Những tình huống thực tiễn và cách giải quyết
- Những tình huống cụ thể
- Cách giải quyết
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội
2. Vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội
3. Những xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn 
4. Khái quát tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam
5. Định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).
- Trước giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu nội dung bài giảng
+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp
+ Phát hiện các tình huống thực tiễn trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở địa phương.
- Trong giờ lên lớp: 
+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 
+ Nghiên cứu lại bài giảng
+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
	
	
	                                             P. TRƯỞNG KHOA                                  
               


                                              TS. Phạm Tú Tài
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